
BÀI 1: CẠNH TRANH TRONG NỀN KINH TẾ TỊ TRƯỜNG
Câu 1: Sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhằm giành những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi nhuận là nội dung của khái niệm

A. lợi tức.
B. tranh giành.
C. cạnh tranh.
D. đấu tranh.
Câu 3: Một trong những đặc trưng cơ bản phản ánh sự cạnh tranh giữa các chủ thể kinh tế đó là giữa họ luôn luôn có sự

A. ganh đua.
B. thỏa hiệp.
C. thỏa mãn.
D. ký kết.

Câu 4: Trong nền kinh tế hàng hóa, đối với người sản xuất một trong những mục đích của cạnh tranh là nhằm

A. đầu cơ tích trữ nâng giá .
B. hủy hoại môi trường.

C. khai thác cạn kiệt tài nguyên.
D. giành nguồn nguyên liệu thuận lợi.
Câu 5: Trong nền kinh tế hàng hóa, đối với người sản xuất một trong những mục đích của cạnh tranh là nhằm

A. Giành ưu thế về khoa học và công nghệ.

B. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

C. Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường.

D. Triệt tiêu mọi lợi nhuận kinh doanh.

Câu 6: Trong nền kinh tế hàng hóa, đối với người sản xuất một trong những mục đích của cạnh tranh là nhằm

A. giành thị trường có lợi để bán hàng.
B. tăng cường độc chiếm thị trường.

C. Làm cho môi trường bị suy thoái.
D. Tiếp cận bán hàng trực tuyến.

Câu 7: Trong nền kinh tế hàng hóa, đối với người sản xuất một trong những mục đích của cạnh tranh là nhằm

A. đầu cơ tích trữ để nâng giá cao.
B. nền tảng của sản xuất hàng hoá.

C. tìm kiếm cơ hội đầu tư thuận lợi
D. đa dạng hóa các quan hệ kinh tế

Câu 8: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, đối với người sản xuất một trong những mục đích của cạnh tranh là nhằm

A. tìm kiếm các hợp đồng có lợi.
B. triệt tiêu lợi nhuận đầu tư.

C. kiểm soát tăng trưởng kinh tế.
D. hạ giá thành sản phẩm.

Câu 9: Trong nền kinh tế hàng hóa, đối với người sản xuất một trong những mục đích của cạnh tranh là nhằm

A. thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
B. kích thích sức sản xuất.

C. đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường.
D. khai thác tối đa mọi nguồn lực.
Câu 10: Nội dung nào dưới đây thể hiện mục đích của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa?

A. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.
B. Kiểm soát tăng trưởng kinh tế.

C. Thu lợi nhuận cho người kinh doanh.
D. Hạn chế sử dụng nhiên liệu.

Câu 11: Mục đích cuối cùng của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá là nhằm giành lấy

A. lao động.
B. thị trường.
C. lợi nhuận.
D. nhiên liệu.
Câu 12: Người sản xuất, kinh doanh giành lấy các điều kiện thuận lợi, tránh được những rủi ro, bất lợi trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, dịch vụ là một trong những nguyên nhân dẫn đến

A. lạm phát.
B. thất nghiệp.
C. cạnh tranh.
D. khủng hoảng.
Câu 13: Một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cạnh tranh giữa các chủ thể kinh tế là do có sự khác nhau về

A. điều kiện sản xuất.
B. giá trị thặng dư.

C. nguồn gốc nhân thân.
D. quan hệ tài sản.
Câu 14: Trong nền kinh tế thị trường, một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cạnh tranh giữa các chủ thể kinh tế là do có sự khác nhau về

A. quan hệ gia đình.
B. chính sách đối ngoại.
C. chất lượng sản phẩm.
D. chính sách hậu kiểm.
Câu 15: Người sản xuất, kinh doanh cố giành lấy các điều kiện thuận lợi, tránh được những rủi ro, bất lợi trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, dịch vụ là một trong những nguyên nhân dẫn đến

A. sản xuất.
B. tăng vốn.
C. đầu tư.
D. cạnh tranh.

Câu 16: Trong sản xuất và lưu thông hàng hoá cạnh tranh dùng để gọi tắt cho cụm từ nào sau đây?

A. Cạnh tranh văn hoá.
B. Cạnh tranh kinh tế.
C. Cạnh tranh chính trị.
D. Cạnh tranh sản xuất.
Câu 17: Câu tục ngữ “Thương trường như chiến trường” phản ánh quy luật kinh tế nào dưới đây?

A. Quy luật cung cầu
B. Quy luật giá trị

C. Quy luật lưu thông tiền tệ
D. Quy luật cạnh tranh
Câu 18: Trong nền kinh tế thị trường, nói đến tính chất của cạnh tranh là nói đến việc

A. ganh đua, đấu tranh
B. thu được nhiều lợi nhuận

C. giành giật khách hàng
D. giành quyền lợi về mình

Câu 19: Do sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, tự do sản xuất, kinh doanh là một trong những

A. nguyên nhân của sự giàu nghèo.
B. nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh.
C. nguyên nhân của sự ra đời hàng hóa.
D. tính chất của cạnh tranh.
Câu 20: Trong nền kinh tế thị trường, nội dung nào dưới đây là nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh?

A. Sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập.
B. Sự tồn tại của một chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập.

C. Sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những chủ thể cạnh tranh.

D. Sự tồn tại một chủ sở hữu với tư cách là đơn vị kinh tế độc lập.

Câu 21: Một trong những nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh là

A. sự khác nhau xuất thân.
B. chính sách của nhà nước.

C. chi phí sản xuất bằng nhau.
D. điều kiện sản xuất khác nhau.
Câu 22: Người sản xuất, kinh doanh cố giành lấy các điều kiện thuận lợi, tránh được những rủi ro, bất lợi trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, dịch vụ là một trong những

A. nguyên nhân của sự ra đời hàng hóa.
B. tính chất của cạnh tranh.

C. nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh.
D. nguyên nhân của sự giàu nghèo.

Câu 23: Trong nền kinh tế thị trường, một trong những nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh là do sự tồn tại của nhiều chủ sở hữu có điều kiện sản xuất và lợi ích

A. bằng nhau.
B. giống nhau.
C. khác nhau.
D. cào bằng.
Câu 24: Trong nền kinh tế thị trường, một trong những nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh là do mỗi chủ sở hữu có điều kiện

A. bằng nhau.
B. giống nhau.
C. khác nhau.
D. cào bằng.
Câu 26: Trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa, vai trò tích cực của cạnh tranh thể hiện ở việc những người sản xuất vì giành nhiều lợi nhuận về mình đã không ngừng

A. hủy hoại môi trường tự nhiên.
B. đầu cơ tích trữ hàng hóa.

C. làm giả thương hiệu.
D. áp dụng kĩ thuật tiên tiến.
Câu 27: Trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa, vai trò tích cực của cạnh tranh thể hiện ở việc những người sản xuất vì giành nhiều lợi nhuận về mình đã không ngừng

A. đổi mới quản lý sản xuất.
B. kích thích đầu cơ găm hàng.

C. khai thác cạn kiệt tài nguyên.
D. hủy hoại môi trường.

Câu 28: Trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa, vai trò tích cực của cạnh tranh thể hiện ở việc những người sản xuất vì giành nhiều lợi nhuận về mình đã không ngừng

A. đầu tư đổi mới công nghệ.
B. bán hàng giả gây rối thị trường.

C. xả trực tiếp chất thải ra môi trường.
D. hủy hoại tài nguyên thiên nhiên.

Câu 29: Trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa, vai trò tích cực của cạnh tranh thể hiện ở việc những người sản xuất vì giành nhiều lợi nhuận về mình đã không ngừng

A. hợp lý hóa sản xuất
B. sử dụng những thủ đoạn phi pháp.

C. tung tin bịa đặt về đối thủ.
D. hủy hoại tài nguyên môi trường.

Câu 30: Trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa, vai trò tích cực của cạnh tranh thể hiện ở việc những người sản xuất vì giành nhiều lợi nhuận về mình đã không ngừng

A. nâng cao năng suất lao động
B. triệt tiêu động lực sản xuất kinh doanh.

C. lạm dụng chất cấm.
D. chạy theo lợi nhuận làm hàng giả

Câu 31: Trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa, vai trò tích cực của cạnh tranh thể hiện ở việc những người sản xuất vì giành nhiều lợi nhuận về mình đã không ngừng

A. kích thích lực lượng sản xuất phát triển.
B. làm cho môi trường bị suy thoái.

C. thúc đẩy đầu cơ tích trữ.
D. sử dụng những thủ đoạn phi pháp

Câu 32: Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh có vai trò như thế nào đối với sự phát triển?

A. Cơ sở.
B. Triệt tiêu.
C. Nền tảng.
D. Động lực.
Câu 33: Kích thích lực lượng sản xuất, khoa học kĩ thuật phát triển và năng suất lao động xã hội tăng lên là biểu hiện của nội dung nào dưới đây của cạnh tranh kinh tế?

A. Mặt hạn chế của cạnh tranh.
B. Nguyên nhân của cạnh tranh.

C. Vai trò của cạnh tranh.
D. Mục đích của cạnh tranh.
Câu 34: Nội dung nào dưới đây thể hiện vai trò của cạnh tranh trong nền kinh tế?

A. Hủy hoại tài nguyên môi trường.
B. Triệt tiêu mọi lợi nhuận kinh doanh.

C. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
D. Tăng cường đầu cơ tích trữ.

Câu 35: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, cạnh tranh có vai trò như thế nào đối với sản xuất hàng hóa?

A. Cơ sở.
B. Đòn bẩy.
C. Nền tảng.
D. Động lực.
Câu 36: Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh không lành mạnh không thể hiện ở việc các chủ thể kinh tế tìm các biện pháp để

A. làm giả thương hiệu.
B. hạ giá thành sản phẩm.
C. đầu cơ tích trữ nâng giá .
D. hủy hoại môi trường.
Câu 37: Trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa, nội dung nào dưới đây không phản ánh mặt tích cực của cạnh tranh?

A. Sử dụng những thủ đoạn phi pháp.
B. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

C.  Giành nguồn nguyên nhiên vật liệu.
D. Hạ giá thành sản phẩm.

Câu 38: Trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa, nội dung nào dưới đây không thể hiện mặt tích cực của cạnh tranh?

A. Áp dụng khoa học – kĩ thuật tiên tiến.
B. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

C. Giảm thiểu chi phí sản xuất.
D. Bán hàng giả gây rối thị trường.
Câu 39: Trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa, nội dung nào dưới đây không thể hiện mặt tích cực của cạnh tranh?

A. Giành ưu thế về khoa học và công nghệ.
B. Giành thị trường có lợi để bán hàng.

C. Tìm kiếm cơ hội đầu tư thuận lợi
D. Hủy hoại tài nguyên môi trường.
Câu 40: Trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa, nội dung nào dưới đây không thể hiện mặt tích cực của cạnh tranh?

A. Khuyến mãi để thu hút khách hàng.
B. Áp dụng khoa học tiên tiến.

C. Khai thác tối đa mọi nguồn lực.
D. Chạy theo lợi nhuận làm hàng giả.
Câu 41: Trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa, nội dung nào dưới đây không thể hiện mặt tích cực của cạnh tranh?

A. Nâng cao chất lượng cuộc sống
B. Tìm kiếm các hợp đồng có lợi

C. Thu lợi nhuận cho người kinh doanh.
D. Tung tin bịa đặt về đối thủ.
Câu 42: Trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa, nội dung nào dưới đây không thể hiện mặt tích cực của cạnh tranh?

A. Làm giả thương hiệu hàng hóa.
B.  Giành ưu thế về khoa học công nghệ.

C. Giành nguồn nguyên liệu thuận lợi.
D. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Câu 43: Nội dung nào sau đây được xem là biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh?

A. Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường.
B. Khai thác tối đa mọi nguồn lực.
C. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
D. Kích thích sức sản xuất.
Câu 44: Hành vi nào sau đây là biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh?

A. Khuyến mãi giảm giá.
B. Hạ giá thành sản phẩm.

C. Đầu cơ tích trữ để nâng giá .
D. Tư vấn công dụng sản phẩm.

Câu 45: Hành vi nào sau đây là biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh?

A. Áp dụng khoa học kĩ thuật tiên tiến.
B. Khuyến mãi để thu hút khách hàng.

C. Hạ giá thành sản phẩm.
D. Đầu cơ tích trữ để nâng giá cao.
Câu 46: Trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa, nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò tích cực của cạnh tranh?

A. Khai thác tối đa mọi nguồn lực của đất nước.

B. Khai thác tài nguyên làm cho môi trường suy thoái.
C. Kích thích lực lượng sản suất, khoa học kĩ thuật phát triển.

D. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh.

Câu 47: Hành vi nào sau đây là biểu hiện của sự cạnh tranh không lành mạnh?

A. Khai thác tối đa mọi nguồn lực.
B. Làm cho môi trường bị suy thoái.
C. Kích thích sức sản xuất.
D. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Câu 48: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, cạnh tranh không lành mạnh không thể hiện ở việc các chủ thể kinh tế

A. lạm dụng chất cấm.
B. thu hẹp sản xuất.
C. gây rối thị trường.
D. đầu cơ tích trữ.

Câu 49: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, cạnh tranh không lành mạnh không thể hiện ở việc các chủ thể kinh tế

A. tung tin bịa đặt về đối thủ.
B. bỏ nhiều vốn để đầu tư sản xuất.
C. xả trực tiếp chất thải ra môi trường.
D. đầu cơ tích trữ để nâng giá cao.

Câu 50: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, cạnh tranh không lành mạnh không thể hiện ở việc các chủ thể kinh tế chú trọng

A. hủy hoại tài nguyên thiên nhiên.
B. nỗ lực thu gom hàng để đầu cơ.

C. khai thác tận diệt thủy sản.
D. nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Câu 51: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, cạnh tranh không lành mạnh không thể hiện ở việc các chủ thể kinh tế

A. hủy hoại môi trường.
B. gây rối thị trường.

C. tăng cường khuyến mãi.
D. lạm dụng chất cấm.

Câu 52: Hành vi nào sau đây là biểu hiện của sự cạnh tranh không lành mạnh?

A. Tiếp cận bán hàng trực tuyến.
B. Giảm thiểu chi phí sản xuất.

C. Tăng quy mô quảng cáo .
D. Bán hàng giả gây rối thị trường.
Câu 53: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh?

A.  Giành nguồn nguyên nhiên vật liệu.
B.  Giành ưu thế về khoa học công nghệ.
C.  Giải quyết mâu thuẫn giữa các chủ thể kinh tế.
D.  Giành ưu thế về chất lượng và giá cả hàng hóa.
Câu 54: Việc nhiều chủ sản xuất và kinh doanh hàng giả là phản ánh nội dung nào dưới đây của việc cạnh tranh không lành mạnh?

A. Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường
B. Sử dụng những thủ đoạn phi pháp.
C. Làm cho môi trường suy thoái.
D. Triệt tiêu động lực sản xuất kinh doanh.
Câu 55: Nội dung nào sau đây được xem là cạnh tranh không lành mạnh?

A. Khai thác tối đa mọi nguồn lực.
B. Làm cho môi trường bị suy thoái.
C. Kích thích sức sản xuất.
D. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Câu 56: Nội dung nào sau đây được xem là cạnh tranh lành mạnh?

A. Bảo vệ môi trường tự nhiên
B. Đa dạng hóa các quan hệ kinh tế

C. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
D. Nâng cao chất lượng cuộc sống
Câu 57: Hành vi xả nước thải chưa xử lí ra sông của Công ty V trong hoạt động sản xuất là thể hiện nội dung nào dưới đây của cạnh tranh không lành mạnh?

A. Sử dụng những thủ đoạn phi pháp
B. Gây rối loạn thị trường

C. Làm cho nền kinh tế bị suy thoái
D. Làm cho môi trường suy thoái
Câu 58: Cửa hàng của anh A được cấp giấy phép bán đường sữa, bánh kẹo. Nhận thấy nhu cầu về thức ăn nhanh trên thị trường tăng cao nên anh A đã bán thêm mặt hàng này mà không khai báo cơ quan chức năng. Hành vi của anh A là biểu hiện nào của tính hai mặt trong cạnh tranh?

A. Cạnh tranh trực tuyến.
B. cạnh tranh tiêu cực.

C. cạnh tranh lành mạnh.
D. cạnh tranh không lành mạnh.
Câu 59: Nội dung nào dưới đây thể hiện đúng mục đích cuối cùng của cạnh tranh kinh tế?
A. Khai thác nguồn lực sản xuất.
B. Giành ưu thế về công nghệ.

C. Khai thác thị trường có lợi.
D. Thu về lợi ích kinh tế cao nhất.
Câu 60: Đối với các chủ thể sản xuất, họ cạnh tranh với nhau để giành về cho mình điều kiện thuận lợi trong
A. sản xuất hàng hoá và dịch vụ.
B. tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ.

C. sử dụng hàng hoá và dịch vụ.
D. tiêu thụ hàng hoá và dịch vụ.

Câu 61: Trên thị trường, người tiêu dùng ganh đua với nhau để giành về cho mình điều gì dưới đây?
A. Mua được hàng hoá chất lượng tốt.
B. Sản xuất được hàng hóa chất lượng.

C. Tiêu thụ được nhiều hàng hóa hơn.
D. Giành được nhiều thị trường tốt.

Câu 62: Nhận định nào dưới đây là đúng khi lí giải về cạnh tranh giữa người mua và người bán trên thị trường để hình thành giá cả thị trường?
A. Người mua luôn chấp nhận mức giá do người bán đề xuất.

B. Người bán luôn chấp nhận mức giá do người mua trả.

C. Người mua luôn muốn mua rẻ, người bán luôn muốn bán đắt.
D. Nhà nước ấn định mức giá phù hợp với người bán và người mua.

Câu 63: Hành vi nào dưới đây của chủ thể sản xuất kinh doanh biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh?
A. Tăng cường khuyến mại hàng hóa.

B. Tích cực đổi mới công nghệ để sản xuất.

C. Nâng cao tay nghề cho người lao động.

D. Sử dụng nguyên liệu kém chất lượng.
Câu 59: Do hệ thống máy móc cũ, năng suất thấp nên gia đình H đã đầu tư mua hệ thống máy móc mới, năng suất tăng gấp đôi, nhờ vậy giá thành sản phẩm cũng hạ xuống, bán được nhiều hơn trên thị trường. Xét về mặt bản chất kinh tế, những việc làm trên là biểu hiện của hình thức

A. cạnh tranh lành mạnh.
B. cạnh tranh tiêu cực.
C. cạnh tranh không lành mạnh.
D. chiêu thức trong kinh doanh.
Câu 60: Thấy cửa hàng bán quần áo may sẵn của F ít khách nên M đã gợi ý đăng tải lên facebook để quảng cáo. P giúp F chia sẻ bài viết cho nhiều người khác. Anh K cũng buôn bán quần áo trên mạng face book nên đã nhờ chị R và Y nói xấu F trên face book. L chia sẻ bài viết của R và L cho H. Xét về mặt bản chất kinh tế, việc làm của anh K là biểu hiện của việc

A. cạnh tranh không lành mạnh.
B. cạnh tranh lành mạnh.
C. chiêu thức trong kinh doanh.
D. cạnh tranh tiêu cực.
Câu 61: Hiện nay, các doanh nghiệp dệt may trong nước gặp rất nhiều khó khăn do phải cạnh tranh với sản phẩm may mặc có chất lượng tốt, giá rẻ của các nước khác. Để vượt qua khó khăn và cạnh tranh thắng lợi, các doanh nghiệp cần

A. hạ giá thành sản phẩm.
B. đổi mới công nghệ.
C. bỏ qua yếu tố bảo vệ môi trường.
D. cắt giảm nhân công.

Câu 62: Vì quán cà phê của mình khách ít trong khi quán đối diện của nhà anh H khách lại rất đông nên anh K đã thuê kẻ xấu ngày nào cũng quậy phá quán của anh H. Xét về mặt bản chất kinh tế, những việc làm trên là biểu hiện của hình thức

A. cạnh tranh lành mạnh.
B. chiêu thức trong kinh doanh.
C. cạnh tranh tiêu cực.
D. cạnh tranh không lành mạnh.
Câu 63: Công ty kinh doanh xăng dầu M đầu cơ tích trữ làm cho giá cả xăng dầu trên thị trường tăng cao hơn so với thực tế. Việc làm của công ty xăng dầu M đã

A. nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

B. kích thích phát triển lực lượng sản xuất và nâng cao năng suất lao động.

C. vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng tới đời sống nhân dân.
D. tạo ra động lực cho quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Câu 64: Trong đợt dịch tả lợn châu Phi vừa xảy ra tại địa phương Q, các đàn lợn nhiễm bệnh đã được tiêu hủy. Tuy nhiên vì mục tiêu lợi nhuận, H và D đã cấu kết với nhau để mua lợn bệnh về làm xúc xích rồi bán với giá rẻ ra thị trường. Hành vi của H và D là biểu hiện nào của cạnh tranh không lành mạnh.

A. Sử dụng thủ đoạn phi pháp.
B. Giành giật khách hàng

C. Đầu cơ tích trữ
.

D. Gian lận thuế.

Câu 65: Mạng di động A khuyến mãi giảm 50% giá trị thẻ nạp, một tuần sau mạng B và C cũng đưa ra chương trình khuyến mãi tương tự. Hiện tượng này phản ánh quy luật nào dưới đây của thị trường?

A. Quy luật lưu thông tiền tệ
B. Quy luật cung cầu

C. Quy luật cạnh tranh
D. Quy luật giá trị

Câu 66: Biết mình không đủ điều kiện nên anh A lấy danh nghĩa em trai mình là dược sĩ đứng tên trong hồ sơ đăng kí làm đại lí phân phối thuốc tân dược. Sau đó anh A trực tiếp quản lí và bán hàng. Hành vi của anh A là biểu hiện nào của tính hai mặt trong cạnh tranh?

A. Cạnh tranh không lành mạnh.
B. Cạnh tranh lành mạnh.
C. Chiêu thức trong kinh doanh.
D. Cạnh tranh tiêu cực.
Câu 67: Gia đình G bán bún phở, gần dây do ít khách nên đã đầu tư vào chất lượng và thái độ phục vụ khách hàng chu đáo hơn. Nhờ vậy, lượng khách tăng lên đáng kể, việc buôn bán nhờ thế mà khá lên. Xét về mặt bản chất kinh tế, những việc làm trên là biểu hiện của hình thức

A. chiêu thức trong kinh doanh.
B. cạnh tranh lành mạnh.
C. cạnh tranh không lành mạnh.
D. cạnh tranh tiêu cực.
Câu 68: Giám đốc công ty A vì muốn cạnh tranh với công ty B. Do đó đã cho nhân viên sản xuất một số mặt hàng giống nhãn hiệu của công ty B đã đăng ký và bán với giá thấp hơn. Hành vi của giám đốc công ty A là biểu hiện của việc sử dụng thủ đoạn phi pháp nào trong cạnh tranh?

A. Đầu cơ tích trữ
.

B. Giành giật khách hàng

C. Làm hàng giả.
D. Gian lận thuế.

Câu 69: Do quán của mình vắng khách, trong khi quán của chị S khách vào ra tấp nập nên chị K đã nhờ M thuê N và G dàn dựng clip sai sự thật về việc bán hàng của S và đưa lên face book. U chia sẻ bài viết của K cho F. Việc kinh doanh của chị S đổ bể hoàn toàn do nhiều người phản đối chị S. Xét về mặt bản chất kinh tế, các chủ thể kinh tế nào dưới đây sử dụng các biện pháp cạnh tranh không lành mạnh?

A. Chị M.
B. Chị K.
C. Chị G.
D. Chị N.
Câu 70: Công ty K kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng làm ảnh hưởng tới đời sống nhân dân là biểu hiện của nội dung nào dưới đây của cạnh tranh?

A. Nguyên nhân của cạnh tranh.
B. Mặt tích cực của cạnh tranh.

C. Mục đích của cạnh tranh.
D. Mặt hạn chế của cạnh tranh.
Câu 71: Khai thác gỗ trái phép làm cho rừng bị tàn phá, gây hiện tượng lũ lụt, hạn hán ảnh hưởng đến môi trường và sản xuất của con người là nói đến mặt hạn chế nào dưới đây của cạnh tranh?

A. Dùng thủ đoạn phi pháp, để thu lợi nhuận.
B. Giành giật khách hàng để thu lợi nhuận.

C. Chạy theo lợi nhuận, vi phạm quy luật tự nhiên.

D. Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường.

Câu 73: Thấy quán ăn của mình ế khách, anh K đã trao đổi với vợ về việc quán bán thêm một vài món mới đồng thời đổi mới phong cách, thái độ phục vụ khách hàng, đầu tư nơi để xe và đổi mới công tác truyền thông. Xét về mặt bản chất kinh tế, những việc làm trên là biểu hiện của hình thức

A. cạnh tranh không lành mạnh.
B. cạnh tranh tiêu cực.

C. chiêu thức trong kinh doanh.
D. cạnh tranh lành mạnh.
Câu 74: Hai cửa hàng kinh doanh thuốc tân dược của anh P và anh K cùng bí mật bán thêm thực phẩm chức năng ngoài danh mục được cấp phép. Trước đợt kiểm tra định kì, anh P đã nhờ chị S chuyển mười triệu đồng cho ông H trưởng đoàn thanh tra liên ngành để ông bỏ qua chuyện này. Vì vậy, khi tiến hành kiểm tra hai quầy thuốc trên, ông H chỉ lập biên bản xử phạt cửa hàng của anh K. Những ai dưới đây sử dụng các thủ đoạn phi pháp trong cạnh tranh?

A. Anh P, ông H và chị H.
B. Anh P, anh K, chị S.

C. Anh P, anh K.
D. Anh P và chị S.
Câu 75: Bà K, bà L và bà M cùng kinh doanh hàng tạp hóa trên một thị trấn nhỏ. Để thu hút được khách hàng, ngoài những mặt hàng đã đăng kí trong giấy phép kinh doanh, bà M còn bán thêm nhiều mặt hàng khác đa dạng hơn. Bà L nhờ anh H là người thân, tìm cho đầu mối nhập hàng hóa không rõ nguồn gốc để bán với giá rẻ. Còn bà K, do hàng hóa bán chạy nên đã đầu tư mở rộng gian hàng và thuê thêm người phục vụ. Hành vi của ai là biểu hiện của việc sử dụng thủ đoạn phi pháp trong cạnh tranh?

A. Bà K, bà L và bà M.
B. Anh H và bà L.

C. Bà K và bà L.
D. Anh H, bà L và bà M.
Câu 76: Chị P thuê ông M là chủ một công ty in làm bằng đại học giả rồi dùng bằng giả đó đăng kí kinh doanh thuốc tân dược. Đồng thời, chị P tiếp cận với ông T là lãnh đạo cơ quan chức năng nhờ giúp đỡ mình và loại hồ sơ của chị K cũng đang xin đăng kí kinh doanh thuốc tân dược. Sau khi nhận của chị P năm mươi triệu đồng, ông T đã loại hồ sơ hợp lệ của chị K và cấp giấy phép kinh doanh cho chị P. Những ai dưới đây sử dụng các thủ đoạn phi pháp trong cạnh tranh?
A. Chị P, chị K và ông T.
B. Chị P, ông M và chị K.
C. Chị P, ông M.
D. Chị P, ông T.
Câu 77: Được anh M cung cấp hồ sơ nên chị L đã tiếp cận được một số bí quyết kinh doanh từ công ty Z, rồi hợp thức hóa giấy tờ cùng anh Y mở cơ sở sản xuất riêng mang tên mình. Do không phải chi trả các khoản tiền liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp, nên hàng hóa của chị L có giá rẻ hơn nhiều so với anh Z, nên chỉ trong một thời gian ngắn hàng hóa do công ty Z làm ra không thể tiêu thụ được và phải tuyên bố phá sản. Những ai dưới đây đã có hành vi cạnh tranh không lành mạnh?
A. Anh M và chị L.

B. Anh M và anh Z.

C. Anh Z và chị L .

D. Chị L và anh Y .
Câu 78: Vì thường xuyên bị cắt các khoản tiền thưởng như trong hợp đồng, chị B đã xin nghỉ làm và báo với cơ quan chức năng cửa hàng của anh A thường xuyên bán thêm nhiều thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc nên bị ông M cán bộ cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động. Nhân cơ hội này anh L đã câu kết với anh T chuyên sản xuất thực phẩm chức năng giả tung ra các chiêu khuyến mãi lớn để thu hút khách hàng. Trong trường hợp này ai không vi phạm pháp luật về kinh doanh.

A. Chị B và ông M.

B. Anh L và chị B.

C. Ông M và anh L.

D. Anh A  và chị L

Câu 79: Hai cửa hàng đồ chơi trẻ em của anh H và chị G cùng bày bán nhiều mặt hàng bị cấm nhưng khi bị kiểm tra, ông S là người đứng đầu cơ quan chức năng chỉ ký quyết định xử phạt cửa hàng của anh H, còn bỏ qua cửa hàng của chị G do trước đó vợ ông S là bà T đã được em của G là anh Y giúp đỡ để có giấy phép khai thác cát mặc dù hồ sơ của bà T không đầy đủ. Trong trường hợp này những ai đã sử dụng các thủ đoạn phi pháp khi tiến hành kinh doanh.

A. Anh H, bà T và ông S.
B. Anh Y, ông S và chị G.

C. Anh H và chị G và bà T.
D. Chị G, anh Y và H.

Câu 80: Chị H thuê anh T và anh N sao chép công thức chiết xuất tinh dầu của anh A rồi tự mình nghiên cứu tạo ra sản phẩm. Thấy nhu cầu sử dụng tinh dầu rất lớn, anh N đề nghị và được chị H đồng ý mở xưởng sản xuất cùng. Sợ bị phát hiện việc sản xuất không có giấy phép, chị H đã hối lộ ông Q năm mươi triệu đồng để bỏ qua cho mình. Những ai dưới đây đã sử dụng thủ đoạn phi pháp trong cạnh tranh ?

A. Chị H, anh T và anh N.
B. Chị H và anh N.
C. Chị H, anh N và ông Q.
D. Chị H và anh T.

Câu 81: Do nhu cầu về bánh trung thu của người tiêu dùng tăng lên vào dịp tết trung thu nên anh K đã đầu tư vào sản xuất bánh trung thu để bán, còn chị T thì thu mua bánh trung thu kém chất lượng và bán với giá rất rẻ. Gần đó, ông H và anh D cũng hùn vốn để thu mua hết tất cả bánh trung thu của các cửa hàng nhưng không bán ra thị trường mà để trong nhà chờ giá cao mới bán. Hành vi của chủ thể nào dưới đây là biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh?

A. Anh K, ông H và anh D
B. Ông H và anh D
C. Anh K và chị T.
D. Ông H, anh D và chị T.
Câu 82: Anh K đã mua một số thực phẩm không rõ nguồn gốc của chị H để chế biến đồ ăn bán cho khách hàng. Hàng xóm của anh K là chị M phát hiện ra sự việc đã báo cho cán bộ cơ quan chức năng là ông N. Do có nhận của anh K một số tiền, nên ông N đã chỉ đạo cho nhân viên dưới quyền là anh G lập biên bản xử phạt chị H, còn anh K không bị xử phạt. Biết chuyện, chị H đã tố cáo hành vi của ông N với cơ quan có thẩm quyền khiến ông N bị tạm đình chỉ công tác để điều tra. Những ai dưới đây đã sử dụng các thủ đoạn phi pháp trong cạnh tranh?

A. Anh G, anh K và ông N.
B. Anh K, chị H, ông N và anh G.

C. Chị H, anh K.
D. Anh K, anh G, ông N và chị M.

Câu 83: Anh D và anh G cùng kinh doanh mặt hàng gas tại địa bàn thị trấn X. Cho rằng việc anh D thường xuyên khuyến mãi, tiếp thị sản phẩm, và nhận sửa chữa bếp gas miễn phí cho khách hàng mua gas của mình là hành vi cố tình tranh giành và câu khách của mình nên anh G đã thuê anh T một đối tượng xã hội đen trong vùng đến đập phá đe dọa và uy hiếp những gia đình đã mua hàng của anh D, đồng thời nhập gas từ chỗ anh H với giá rẻ hơn do anh H mua được một số lượng lớn vỏ bình ga đã qua sử dụng về cải tạo và sang chiết gas. Trong trường hợp này những ai đã có hành vi kinh doanh không lành mạnh?

A. Anh G và anh H.

B. Anh D và anh T.

C. Anh D và anh G.

D. Anh G và anh T.

Câu 84: Anh M, N, H và O cùng buôn bán quần áo may sẵn trên cùng địa bàn. Anh M tích cực tìm nguồn hàng với giá cả rẻ hơn nhưng cùng chất lượng. Anh N lại tích cực quảng cáo trên trang cá nhân và vào tận các trường học để tiếp thị. Anh H chủ động hạ giá xuống một chút để có nhiều khách hàng hơn. Còn anh O thì nhập hang từ một số cơ sở sản xuất không rõ nguồn gốc rồi in mác các thương hiệu để dán vào rồi bán với giá rẻ hơn nhiều. Những ai dưới đây đã phát huy tốt mặt tích cực của cạnh tranh khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh?

A. Anh O.
B. Anh H và O.
C. Anh M, N và H.
D. Anh M và N.
Câu 85: Được ông H cán bộ quản lý thị trường thông tin sắp tăng giá xăng, anh D chủ một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại thị trấn M chỉ đạo nhập một số lượng lớn xăng về kho, đồng thời chỉ đạo anh P nhân viên bán hàng treo biển cửa hàng tạm ngừng bán xăng để sửa chữa khiến cho hoạt động tiêu dùng của bà con trong thị trấn bị đảo lộn. Anh Q một nhà báo biết được sự việc đã viết bài đăng lên mạng xã hội khiến cho cơ quan chức năng phát hiện và đình chỉ hoạt động kinh doanh của anh D, gây thiệt hại lớn về tài sản cho doanh nghiệp này. Những ai đã sử dụng những thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh?
A. Anh D.
B. Ông H.
C. Nhà báo Q.
D. Anh P.

Câu 86: Nhóm doanh nghiệp P, M, H hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nước uống “có vị trí thống lĩnh thị trường”. Nhóm doanh nghiệp này đưa ra yêu cầu các đại lí tỉnh N phải mua hàng của họ với số lượng lớn và không được bán hàng của doanh nghiệp khác. Doanh nghiệp Y liền thuê ông G đến các trường học để quảng cáo, so sánh chất lượng sản phẩm của mình tốt hơn nhóm doanh nghiệp trên sau đó tặng sản phẩm cho các em học sinh. Doanh nghiệp nào có các hình thức cạnh tranh không vi phạm pháp luật?
A. Doanh nghiệp Y.
B. Doanh nghiệp M.
C. Doanh nghiệp P.
D. Doanh nghiệp H.

Câu 87: Nhóm doanh nghiệp P, M, H hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nước uống “có vị trí thống lĩnh thị trường”. Nhóm doanh nghiệp này đưa ra yêu cầu các đại lí tỉnh N phải mua hàng của họ với số lượng lớn và không được bán hàng của doanh nghiệp khác. Doanh nghiệp Y liền thuê ông G đến các trường học để quảng cáo, so sánh chất lượng sản phẩm của mình tốt hơn nhóm doanh nghiệp trên sau đó tặng sản phẩm cho các em học sinh. Doanh nghiệp P, M, H đã vi phạm nội dung nào của cạnh tranh không lành mạnh?
A. Sử dụng thủ đoạn phi pháp.
B. Giành giật khách hàng,

C. Hủy hoại tài nguyên .
D. Đầu cơ tích trữ .

----------- HẾT ----------
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